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Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều

của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

_________________________________

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau

đây được viết là Nghị định số 152/2006/NĐ-CP), Bộ Lao động- Thương binh và Xã

hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định như sau.

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

bao gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

và hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao

động;

c) Người lao động, xã viên, kể cả cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo

hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành

lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp

thuộc lực lượng vũ trang;

đ) Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này được cử đi học,

thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công ở
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trong nước;

e) Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã

hội một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp

luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm

các loại hợp đồng sau đây:

- Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ đưa

lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước

ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước

ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, trúng thầu công trình ở nước

ngoài;

- Hợp đồng cá nhân.

Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu tại khoản này sau đây gọi chung là

người lao động. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy

định tại điểm e khoản này chỉ thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất không bao gồm

người lao động làm việc theo hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, trúng

thầu công trình ở nước ngoài.

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 3

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP bao gồm:

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

b) Các Công ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước đang trong

thời gian chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần theo

Luật Doanh nghiệp;

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

d) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp,

tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

đ) Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật;

e) Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục- đào tạo; y tế; văn

hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình,



bảo vệ chăm sóc trẻ em và các ngành sự nghiệp khác;

g) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

h) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn,   sử

dụng và trả công cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động;

i) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ

Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế

mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định

khác.

B. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

I- CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo thời gian quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định

số 152/2006/NĐ-CP được tính như sau:

 

Mức hưởng

chế độ ốm đau

 

=

Tiền lương, tiền công

đóng bảo hiểm xã hội

của tháng liền kề trước

khi nghỉ việc

 

x 75% x

 

Số ngày nghỉ việc

được hưởng chế độ

ốm đau
26 ngày

 

- Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không

kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài

ngày được tính như sau:

 

Mức hưởng

chế độ ốm đau

đối với các

bệnh cần chữa

trị dài ngày

 

=

Tiền lương, tiền công

đóng bảo hiểm xã hội

của tháng liền kề trước

khi nghỉ việc

 

x

 

Tỷ lệ

hưởng chế

độ ốm đau

(%)

 

x

 

Số ngày

nghỉ việc

hưởng chế

độ ốm đau
26 ngày

 



Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau:

+ Bằng 75% với thời gian tối đa là 180 ngày trong một năm;

+ Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao

động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao

động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30

năm;

+ Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao

động vẫn tiếp tục điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

- Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ

hằng tuần.

- Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày sau 180 ngày vẫn tiếp

tục điều trị mà khi tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức

lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.

3. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở

lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng

bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng bảo hiểm

xã hội.

II- CHẾ ĐỘ THAI SẢN

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định

số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải

đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng

sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh

con hoặc nhận nuôi con nuôi.



 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng

sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh

con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ 1: Chị A sinh con vào ngày 13/01/2007, khoảng thời gian 12 tháng trước khi

sinh con được tính từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2006, nếu trong khoảng thời gian

này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì chị A được hưởng chế độ

thai sản theo quy định.

Ví dụ 2: Chị B nghỉ việc vào tháng 8/2007 và sinh con vào ngày 16/12/2007, khoảng

thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2007,

nếu trong khoảng thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên

thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

2. Lao động nữ được nghỉ việc 5 tháng khi sinh con quy định tại điểm b khoản 1 Điều

15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được áp dụng kể cả trường hợp làm nghề hoặc

công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng

hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

được hướng dẫn như sau:

a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi

dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng

chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng

đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của mẹ.

b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội hoặc chỉ có cha tham gia

bảo hiểm xã hội, thì cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho

đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức

bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề

trước khi nghỉ việc của cha.

4. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính

hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được

hướng dẫn như sau:


